
LỊCH KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ (Từ 15/7/2025) 

THỨ BUỔI PHÒNG 4.101 PHÒNG 4.102 PHÒNG 4.105 PHÒNG 4.106 PHÒNG 4.107 PHÒNG 4.110 PHÒNG 4.111 PHÒNG 
KHÁM K 

2 
SÁNG BSCKII. 

HẢI ĐĂNG 
BSCKI.  
H MINH 

ThS.BS. 
TH LOAN 

BSCKI. 
TH THÚY 

ThS.BSCKI.  
THỊ MINH 

ThS.BS. 
BỬU QUỐC 

ThS.BS. 
MINH TÂM 

ThS.BS. 
HỒNG AN 

CHIỀU   BSCKI.  
BẢO MY 

ThS.BSCKI. 
ĐÀI TRANG 

BS.  
CẨM TIÊN 

BS. 
TRƯỜNG HẢI  

 

3 
SÁNG BSCKII. 

KIM YẾN 
BSCKII.  

VÀ SỀNH 
BSCKI. 

BẢO MY 
BSCKII. 

BẠCH YẾN 
BSCKI. 

QUỐC VIỆT 
BS. 

ÁNH HỒNG 
BSCKII. 

NGỌC LIỂNG 
ThS.BSCKI.  

Q VINH 

CHIỀU    BS.  
BÍCH NGỌC 

BS. 
HỮU THẮNG 

BSCKII. 
ANH VŨ 

BSCKI  
YẾN NHI 

 

4 
SÁNG BSCKII. 

HẢI ĐĂNG 
BSCKII. 

QUỐC HẢI 
ThS.BSCKI. 
THỊ CHINH 

BSCKII. 
 ĐỨC VINH 

BSCKII. 
TH THẢO 

BS. 
TRƯỜNG HẢI 

BSCKII. 
T PHONG 

ThS.BSCKI. LỆ 
QUYÊN 

CHIỀU   ThS.BS. 
KIỀU VÂN 

BSCKII. 
NGỌC LÝ 

BS.  
TH DƯƠNG  BSCKI. 

THÙY LINH 
 

5 
SÁNG BSCKII. 

TH XUÂN 
ThS.BSCKI. LỆ 

QUYÊN 
BSCKI.  

BẢO CƯỜNG 
ThS.BS.  

TRUNG NAM 
BS.  

MỸ HUYỀN 
BSCKI. 
ĐỨC KIỆT 

ThS.BSCKI.  
Q VINH 

BSCKII. 
QUỐC HẢI 

CHIỀU   ThS.BS. 
HỒNG AN  ThS.BS. 

TR HOÀNG 
BS.  

XUÂN TÙNG 
BSCKI. 

THÙY LINH 
 

6 
SÁNG BSCKII. 

KIM YẾN 
BSCKI. 

PH THẢO 
BS.  

TIẾN PHÚ 
BSCKI. 

CHÍ CÔNG 
ThS.BSCKI. 
TIỂU HOA 

BS. 
ÁNH HỒNG 

BS. 
THUỲ VÂN 

ThS.BSCKI.  
THỊ MINH 

CHIỀU   ThS.BS. 
TH LOAN 

ThS.BS. 
TH THỦY 

BSCKI. 
HỮU PHÚC  BSCKI. 

NGỌC BẢO 
 

LỊCH KHÁM NGOÀI GIỜ     

THỨ 

16h30 
- 

19h 

PHÒNG 4.305 PHÒNG 4.305 PHÒNG 4.309 PHÒNG 4.313     

2, 4, 
6 

BSCKII. 
T PHONG 

BSCKII. 
CÔNG LUẬN 

ThS.BSCKI. 
TIỂU HOA 

ThS.BSCKI. 
THỊ CHINH    

 

3, 5, 
7 

BSCKI. 
HỮU PHÚC 

ThS.BSCKI.  
Q VINH 

BS. 
THỊ THANH 

ThS.BS. 
BỬU QUỐC    

 



 


